
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐƠN VỊ:THPT Quang Trung.

NGÀY THÁNG NĂM

1 Đặng Mai Chi 05 03 2002 Đăk Lăk 10A1 Ngữ văn THPT Quang Trung K rông păc

2 Lê Mai Như Quỳnh 18 10 2002 Đăk Lăk 10A2 Ngữ văn THPT Quang Trung K rông păc

3 Nguyễn Thị Anh Thơ 28 12 2001 Đăk Lăk 11A4 Ngữ văn THPT Quang Trung K rông păc

4 Ê ban H Diễm 30 09 2002 Đăk Lăk 10A3 Lịch sử THPT Quang Trung K rông păc

5 Phan Thị Thùy Dương 30 05 2002 Đăk Lăk 10A1 Lịch sử THPT Quang Trung K rông păc

6 Lê Thị Hải Yến 18 12 2001 Đăk Lăk 11A3 Lịch sử THPT Quang Trung K rông păc

7 Lưu Thị Trúc Ly 18 05 2001 Đăk Lăk 11A2 Lịch sử THPT Quang Trung K rông păc

8 Niê H' Ne 24 04 2002 Đăk Lăk 10A4 Địa lý THPT Quang Trung K rông păc

9 Lê Hoài Thương 02 02 2002 Đăk Lăk 10A7 Địa lý THPT Quang Trung K rông păc

10  Byă  Wyhy 16 07 2001 Đăk Lăk 11A6 Địa lý THPT Quang Trung K rông păc

11 Phạm Thị Phương Mai 01 01 2002 Đăk Lăk 11A1 Địa lý THPT Quang Trung K rông păc

12 Nguyễn Ngọc Thảo An 15 01 2002 Đăk Lăk 10A1 Tiếng Anh THPT Quang Trung K rông păc

13 Trần Thùy Ngọc Trân 25 07 2002 Đăk Lăk 10A1 Tiếng Anh THPT Quang Trung K rông păc

14 Nguyễn Thế Nam 20 12 2001 Đăk Lăk 11A2 Tiếng Anh THPT Quang Trung K rông păc

15 Lê Ngô Phương Uyên 31 10 2001 Đăk Lăk 11A2 Tiếng Anh THPT Quang Trung K rông păc

16 Phan Thị Thu Thảo 25 02 2001 Đăk Lăk 11A2 Tiếng Anh THPT Quang Trung K rông păc

17 Lê Văn Nam 12 02 2002 Đăk Lăk 10A3 Toán THPT Quang Trung K rông păc

18 Lữ Ngọc Đức 13 04 2002 Đăk Lăk 10A1 Toán THPT Quang Trung K rông păc

19 Nguyễn Bá Thành 24 02 2002 Đăk Lăk 10A1 Toán THPT Quang Trung K rông păc

20 Nguyễn Huyền Hoa 23 09 2002 Đăk Lăk 10A1 Toán THPT Quang Trung K rông păc
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21 Nguyễn Tiến Đạt 20 02 2001 Đăk Lăk 11A2 Toán THPT Quang Trung K rông păc

22 Mai Thị Phi Yến 08 07 2001 Đăk Lăk 11A2 Toán THPT Quang Trung K rông păc

23 Lê Trung Nguyên 29 07 2001 Đăk Lăk 11A3 Toán THPT Quang Trung K rông păc

24 Trần Văn Nguyên 16 04 2002 Đăk Lăk 10A2 Vật lý THPT Quang Trung K rông păc

25 Hoàng Thị Thu Lợi 07 03 2002 Đăk Lăk 10A1 Vật lý THPT Quang Trung K rông păc

26 Trần Hữu Hiếu 29 04 2002 Đăk Lăk 10A1 Vật lý THPT Quang Trung K rông păc

27 Lê Minh Thùy 15 09 2001 Đăk Lăk 11A3 Vật lý THPT Quang Trung K rông păc

28 Huỳnh Lê Tuấn Hải 27 02 2001 Đăk Lăk 11A3 Vật lý THPT Quang Trung K rông păc

29 Hà Trọng Toàn 10 06 2001 Đăk Lăk 11A2 Vật lý THPT Quang Trung K rông păc

30 Dương Trần Hương Giang 04 04 2002 Đăk Lăk 10A1 Hoá học THPT Quang Trung K rông păc

31 Nguyễn Thúy Vi 29 04 2002 Đăk Lăk 10A1 Hoá học THPT Quang Trung K rông păc

32 Trần Thanh Tùng 21 02 2001 Đăk Lăk 11A3 Hoá học THPT Quang Trung K rông păc

33 Nguyễn Minh Khôi 30 03 2001 Đăk Lăk 11A3 Hoá học THPT Quang Trung K rông păc

34 Trần Thị Trinh 07 07 2002 Đăk Lăk 10A2 Sinh học THPT Quang Trung K rông păc

35 Trần Thị Thúy Vân 09 04 202 Đăk Lăk 10A2 Sinh học THPT Quang Trung K rông păc

36 Tống Thị Hồng 06 06 2001 Đăk Lăk 11A4 Sinh học THPT Quang Trung K rông păc

37 Ngô Thị Ngọc Tuyết 15 07 2001 Đăk Lăk 11A4 Sinh học THPT Quang Trung K rông păc

Kết toán danh sách này gồm có: 36 hs.

Khối 10: 19 hs Khối 11: 18 hs

Ngữ văn: 02 Ngữ văn: 01

Lịch sử: 02 Lịch sử: 02

Địa lý: 02 Địa lý: 02

Tiếng Anh: 02 Tiếng Anh:03

Tiếng Pháp: 00. Tiếng Pháp: 00

Toán: 04. Toán: 03

Vật lý:03 Vật lý: 03

Hóa học: 02 Hóa học:02

Sinh học: 02 Sinh học: 02

Tin học: 00 Tin học: 00.

GDCD: 00. GDCD: 00

HIỆU TRƯỞNG

MAI QUỐC TUẤN

Krông păc, ngày 13 tháng 01 năm 2018


